
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Nhà 17 NV14 Khu đô thị Lideco, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

04/01/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐƯỜNG TÂY HÀ NỘI

0110220833

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa
- Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ hoạt động đấu giá)

4610

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc
(Điều 32 Luật Dược năm 2016)
- Bán buôn dụng cụ y tế: Bông, băng, gạc, dụng cụ cứu 
thương, kim tiêm...;
- Kinh doanh trang thiết bị y tế 
(Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện 
theo quy định tại Nghị định Số: 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 
11 năm về quản lý trang thiết bị y tế và theo quy định của các 
văn bản pháp luật khác có liên quan)
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐƯỜNG TÂY HÀ 
NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA NOI WEST BITUMEN JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936686979
Email: hanoiwestbitumen@gmail.com

Fax:
Website:
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3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu:
+ Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp;
+ Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
+ Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
+ Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác.
+ Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
+ Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

4659

4. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
- Than đá, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha;
- Dầu mỏ, dầu thô, diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên liệu, dầu 
đốt nóng, dầu hỏa;
- Khí dầu mỏ, khí butan và proban đã hoá lỏng;
- Dầu mỡ nhờn, xăng dầu đã tinh chế.
(Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện 
theo quy định của pháp luật)

4661(Chính)

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(Trừ kinh doanh vàng)

4662

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, véc ni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

4663
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7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Kinh doanh hóa chất
(Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện 
theo quy định tại Nghị định Số: 113/2017/NĐ-CP ngày 09 
tháng 10 năm 2017 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của luật hóa chất và theo quy định của các văn bản 
pháp luật khác có liên quan)
- Buôn bán phân bón
(Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện 
theo quy định tại Nghị định Số: 108/2017/NĐ-CP ngày 20 
tháng 9 năm 2017 về quản lý phân bón và theo quy định của 
các văn bản pháp luật khác có liên quan)
- Bán buôn sản phẩm nông hóa;
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân vào 
đâu: Giấy và bao bì các loại
- Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại/phi kim loại

4669

8. Khai thác và thu gom than cứng
(Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện 
theo quy định tại Luật Khoáng Sản số: 60/2010/QH12 ngày 17 
tháng 11 năm 2010 và các quy định của pháp luật có liên quan)

0510

9. Khai thác và thu gom than non
(Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện 
theo quy định tại Luật Khoáng Sản số: 60/2010/QH12 ngày 17 
tháng 11 năm 2010 và các quy định của pháp luật có liên quan)

0520

10. Khai thác dầu thô 0610

11. Khai thác khí đốt tự nhiên 0620

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Điều 28 Luật thương mại 2005)

8299

13. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

14. Cho thuê xe có động cơ 7710

15. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại Nhà nước cấm và trừ hoạt động đấu giá)

4690

16. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
- Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)
- Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác

4719
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17. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

18. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
(Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện 
theo quy định tại Luật Khoáng Sản số: 60/2010/QH12 ngày 17 
tháng 11 năm 2010 và các quy định của pháp luật có liên quan)

0810

19. Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón
(Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện 
theo quy định tại Luật Khoáng Sản số: 60/2010/QH12 ngày 17 
tháng 11 năm 2010 và các quy định của pháp luật có liên quan)

0891

20. Khai thác và thu gom than bùn
(Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện 
theo quy định tại Luật Khoáng Sản số: 60/2010/QH12 ngày 17 
tháng 11 năm 2010 và các quy định của pháp luật có liên quan)

0892

21. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
(Chỉ triển khai hoạt động kinh doanh khi đáp ứng các điều kiện 
theo quy định tại Luật Khoáng Sản số: 60/2010/QH12 ngày 17 
tháng 11 năm 2010 và các quy định của pháp luật có liên quan)

0899

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên 0910

23. Sản xuất than cốc 1910

24. Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế 1920
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25. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Sản xuất giêlatin và dẫn xuất giêlatin, keo hồ và các chất đã 
được pha chế, bao gồm keo cao su;
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên;
- Sản xuất chất giống nhựa;
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;
- Sản xuất sản phẩm hỗn hợp có mùi thơm dùng cho sản xuất 
nước hoa hoặc thực phẩm;
- Sản xuất phim, giấy ảnh, các vật liệu nhạy với ánh sáng khác;
- Sản xuất hoá chất dùng để làm ảnh;
- Sản xuất các sản phẩm hoá chất khác:
+ Pep ton, dẫn xuất của pep ton, các chất protein khác và dẫn 
xuất của chúng,
+ Dầu mỡ,
+ Dầu hoặc mỡ được pha chế bằng quá trình hoá học,
+ Nguyên liệu sử dụng trong hoàn thiện sản phẩm dệt và da,
+ Bột và bột nhão sử dụng trong hàn,
+ Sản xuất chất để tẩy kim loại,
+ Sản xuất chất phụ gia cho xi măng,
+ Sản xuất các-bon hoạt tính, chất phụ gia cho dầu nhờn, chất 
xúc tác cho cao su tổng hợp, chất xúc tác và sản phẩm hoá chất 
khác sử dụng trong công nghiệp,
+ Sản xuất chất chống cháy, chống đóng băng,
+ Sản xuất hợp chất dùng để thử phản ứng trong phòng thí 
nghiệm và để chẩn đoán khác;
- Sản xuất mực viết và mực vẽ;
- Sản xuất hương các loại...
- Sản xuất meo nấm. 
(Trừ các hoạt động nhà nước cấm)

2029

26. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác 

4784

27. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá)

4791
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28. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
- Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở 
trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động...;
- Bán trực tiếp nhiên liệu (dầu đốt, gỗ nhiên liệu), giao trực 
tiếp tới tận nhà người sử dụng;
- Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng).
(Trừ hoạt động đấu giá)

4799

29. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
-Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh
-Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu

4932

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô
(Điều 9 Nghị định Số: 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 
2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô 
tô)

4933

31. Thu gom rác thải không độc hại 3811

32. Thu gom rác thải độc hại 3812

33. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

34. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

35. Tái chế phế liệu
(Trừ các hoạt động nhà nước cấm)

3830

36. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

37. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh: 
+ Bán lẻ ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
+ Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, 
cút chữ T, ống cao su...

4752
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9.800.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 980.000

38. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

39. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

40. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hoa, cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật nuôi cảnh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh 
- Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng 
chuyên doanh
(Loại trừ: Bán lẻ súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao; Bán 
lẻ tem và tiền kim khí; Bán lẻ vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ THÙY 
LINH

Nhà 36B Ngõ 2, 
Phố Phạm Thận 
Duật, Phường 
Mai Dịch, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

280.000 2.800.000.000 28,570

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 280.000 2.800.000.000 28,570

0011890296
18

2 TRẦN HỮU 
HOÀNG

Nhà 17 NV14 
Khu đô thị 
Lideco, Thị Trấn 
Trạm Trôi, Huyện 
Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

600.000 6.000.000.000 61,230

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 600.000 6.000.000.000 61,230

0680760057
81
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3 LÊ THÀNH 
AN

Nhà 32, Ngõ 2 
Phạm Thận Duật, 
Tổ 2, Phường Mai 
Dịch, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 10,200

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 10,200

0010980161
26

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       068076005781
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 142, Đường Nam Hồ, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm 
Đồng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Nhà 17 NV14 Khu đô thị Lideco, Thị Trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN HỮU HOÀNG Nam

25/07/1976 Kinh Việt Nam

13/06/2022 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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